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Kính gửi:  Bộ Giao thông vận tải. 

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2024 của Bộ Giao thông 

vận tải phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 

2024 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-BGTVT ngày 

04/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Trên cơ sở các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Bắc kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện 

kế hoạch đến hết quý IV/2024 và cả năm 2024  như sau: 

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 

 Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, 

chủ quan nhưng Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã khắc phục 

mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo 

các chỉ tiêu đề ra đồng thời đảm bảo được thu nhập, cải thiện môi trường làm việc 

cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. 

I.1. Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải 

1. Công tác vận hành bảo trì đèn biển, đăng tiêu độc lập và luồng hàng hải 

công cộng 

 Năm 2024, Tổng công ty đã thực hiện công tác vận hành, bảo trì hệ thống 

đèn biển, đăng tiêu độc lập, luồng hàng hải công cộng và hệ thống đê kè theo đúng 

quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, đảm bảo 100% thời gian hoạt động 

đạt chất lượng yêu cầu. Khối lượng thực hiện cụ thể như sau: 

 - Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập: 42 đèn biển và 09 đăng 

tiêu độc lập gần đèn. 
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 - Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng: 20 tuyến luồng với 

chiều dài 263,789 km. 

 - Kiểm tra thường xuyên hệ thống đê, kè: 39 tuyến đê, kè với chiều dài 

34,076 km.  

 Nhiệm vụ đột xuất BĐATHH: Tổng công ty đã chủ động khắc phục các sự 

cố về giao thông trên luồng do tàu đâm va vào báo hiệu, do bão gây hư hỏng thiết 

bị báo hiệu. Đảm bảo các thiết bị báo hiệu luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất, 

giúp các phương tiện hành hải an toàn trên các tuyến luồng, phạm vi vùng biển 

do Tổng công ty quản lý. Năm 2024 Tổng công ty đã xử lý tổng số 112 vụ đột 

xuất bảo đảm an toàn hàng hải.  

*) Công tác sửa chữa thường xuyên cơ khí:  

 Năm 2024, Tổng Công ty đã tổ chức sửa chữa và thực hiện hoàn thành 95 

sản phẩm cơ khí đảm bảo thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, tuân thủ 

các yêu cầu kỹ thuật và các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước, đảm 

bảo tiến độ, công tác vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Khối lượng thực 

hiện bao gồm: 

- Sửa chữa phương tiện thủy: 34 sản phẩm; 

- Sửa chữa phương tiện bộ: 15 sản phẩm; 

- Sửa chữa máy phát điện: 04 sản phẩm (gồm 42 tổ máy phát điện); 

- Sửa chữa, thay xích rùa phao báo hiệu hàng hải: 21 sản phẩm (gồm 397 

phao báo hiệu); 

- Sửa chữa thiết bị báo hiệu luồng: 05 sản phẩm (gồm 406 thiết bị báo hiệu 

luồng); 

- Sửa chữa thiết bị báo hiệu đèn: 03 sản phẩm (gồm 42 đèn biển); 

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thông tin liên lạc: 06 sản phẩm (gồm 60 hệ 

thống máy thông tin); 

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chống sét: 06 sản phẩm (gồm 73 hệ thống 

chống sét). 

01 sản phẩm sửa chữa phương tiện thủy do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết 

nên chưa hoàn thành trong năm 2024. Tổng công ty đã có văn bản báo cáo và đề 

nghị Cục Hàng Hải Việt Nam xem xét chuyển việc nghiệm thu, thanh quyết toán 

khối lượng thực hiện phương tiện này sang năm 2025. 

 *) Công tác sửa chữa thường xuyên công trình: 



3 
 

 Tổng công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành sửa chữa bảo trì thường 

xuyên 07 công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; đảm bảo tiến độ, vệ sinh 

môi trường và an toàn lao động. Bao gồm: 

- Sửa chữa công trình đèn biển Long Châu; 

- Sửa chữa công trình đèn biển Hòn Mát; 

- Sửa chữa công trình đèn biển Cửa Nhượng; 

- Sửa chữa công trình đèn biển Quản Tượng; 

- Sửa chữa công trình đăng tiêu báo hiệu hàng hải thuộc luồng hàng hải Hải 

Phòng; 

- Sửa chữa công trình quản lý báo hiệu hàng hải luồng Lệ Môn phục vụ quản 

lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Lệ Môn; 

- Sửa chữa công trình quản lý báo hiệu hàng hải luồng Đà Nẵng phục vụ 

quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Đà Nẵng; 

Doanh thu công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải năm 2024 đạt 

464.170 triệu đồng, đạt 97,1%% kế hoạch giao và bằng 105,3% so với năm 2023. 

2. Công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải 

Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch khảo sát công bố thông báo hàng hải 

đối với 20 tuyến luồng hàng hải công cộng, 09 vùng đón trả hoa tiêu đảm bảo chất 

lượng, tiến độ, cung cấp kịp thời thông tin chính xác, tin cậy cho người đi biển và 

các cơ quan quản lý. 

Doanh thu công tác khảo sát năm 2024 đạt 41.358 triệu đồng, đạt 93,8% kế 

hoạch giao và bằng 111,3% so với năm 2023. 

3. Công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải 

 Năm 2024, Tổng công ty được giao thực hiện 09 công trình nạo vét duy tu 

các tuyến luồng hàng hải trong đó có 08 công trình chuyển tiếp thực hiện từ năm 

2023, 01 công trình thực hiện thi công trong năm 2024. Về cơ bản các công trình 

đều triển khai theo kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng và chuẩn tắc thiết kế, 

chất lượng, tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động; mang lại 

hiệu quả khai thác luồng sau khi hoàn thành công tác nạo vét duy tu, duy chỉ có 

công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền đến hết ngày 31/12/2024 

chưa hoàn thành thi công, Tổng công ty đã đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam báo 

cáo Bộ Giao thông vận tải cho phép điều chỉnh kế hoạch sang năm 2025 tiếp tục 

thực hiện và đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tại văn bản số 

701/BGTVT-KCHT ngày 21/01/2025. 
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 Doanh thu năm 2024 khoảng 332.959 triệu đồng, đạt 88,8% kế hoạch và 

bằng 114,1% so với kết quả thực hiện năm 2023. Giá trị thực hiện công tác nạo 

vét duy tu luồng hàng hải năm 2024 thấp hơn so với kế hoạch giao do khối lượng 

thi công nạo vét giảm so với khi xây dựng kế hoạch; giảm giá trong quá trình đấu 

thầu lựa chọn nhà thầu thi công và có 01 công trình không hoàn thành thi công 

theo kế hoạch. (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo) 

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM, 

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2024  

Thực hiện 

năm 2024 

So sánh 

thực hiện 

với kế 

hoạch 

I CHỈ TIÊU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG  

1 
Vận hành hệ thống đèn 

biển, đăng tiêu độc lập 

đèn 42 42 100% 

đăng tiêu 09 09 100% 

2 
Vận hành, bảo trì hệ thống 

luồng hàng hải công cộng 

luồng 20 20 100% 

km 263,789 263,789 100% 

3 
Kiểm tra thường xuyên hệ 

thống đê, kè 

đê, kè 39 39 100% 

km 34,076 34,076 100% 

4 
Khảo sát phục vụ công bố 

thông báo hàng hải(1) 

luồng, 

vùng 
32 29 90,6% 

km2 398,18 362,297 90,99% 

5 
Nạo vét duy tu các tuyến 

luồng hàng hải(2) 
công trình 09 08 88,9% 

*) Ghi chú:  

(1) Khối lượng thực hiện công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải 

giảm so với kế hoạch do Cục Hàng hải Việt Nam không giao nhiệm vụ khảo sát đối với 

03 tuyến luồng hàng hải xa bờ nên không phê duyệt đề cương, phương án kỹ thuật. 

(2) Khối lượng công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải căn cứ Quyết 

định số 1360/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều 

chỉnh kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải năm 2024. 
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I.2. Công tác sản xuất kinh doanh khác 

 Tổng công ty đã luôn tích cực tìm kiếm nguồn sản xuất kinh doanh khác để 

tạo thêm việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời 

cũng góp phần đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn cho các hoạt động khác trong 

các vùng nước hàng hải. Các công tác sản xuất kinh doanh khác đã được triển 

khai tốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và đảm bảo quyền lợi của Tổng 

công ty.  

Doanh thu sản xuất khác khoảng 114.767 triệu đồng bằng 249,5% so với 

kế hoạch năm và bằng 152,3% so với kết quả thực hiện năm 2023. 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Danh mục nhiệm vụ 

Kết quả 

thực 

hiện 

2023 

Kế hoạch 

2024 

Kết quả 

thực 

hiện năm 

2024  

Tỷ lệ % 

Kết quả 

thực hiện 

năm 

2024 so 

với năm 

2023 

Kết quả 

thực hiện 

so với 

kế hoạch 

năm 2024 

I TỔNG DOANH THU 910.655 1.019.701 1.056.128 116,0% 103,6% 

1 
Nhiệm vụ bảo đảm hàng 

hải 
477.769 522.317 505.529 105,8% 96,8% 

1.1 

Quản lý vận hành hệ thống 

đèn biển, đăng tiêu độc lập 

và hệ thống luồng hàng hải 

công cộng 

440.607 478.243 464.170 105,3% 97,1% 

- 
Vận hành hệ thống đèn 

biển, đăng tiêu độc lập 
158.185 175.037 167.848 106,1% 95,9% 

- 
Vận hành, bảo trì hệ thống 

luồng hàng hải công cộng 
280.014 303.206 286.387 102,3% 94,5% 

- Đột xuất BĐATHH 2.408 - 9.935     

+ Đột xuất BĐATHH năm 2023 2.408   2.129     

+ Đột xuất BĐATHH năm 2024     7.806     
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TT Danh mục nhiệm vụ 

Kết quả 

thực 

hiện 

2023 

Kế hoạch 

2024 

Kết quả 

thực 

hiện năm 

2024  

Tỷ lệ % 

Kết quả 

thực hiện 

năm 

2024 so 

với năm 

2023 

Kết quả 

thực hiện 

so với 

kế hoạch 

năm 2024 

1.2 
Khảo sát ra thông báo hàng 

hải 
37.162 44.074 41.358 111,3% 93,8% 

2 

Doanh thu bổ sung từ bảo 

trì kết cấu hạ tầng hàng hải 

năm 2017-2018 

  28.830       

3 
Nhiệm vụ nạo vét duy tu 

luồng hàng hải 
291.749 374.784 332.959 114,1% 88,8% 

4 
Hoạt động sản xuất kinh 

doanh khác 
75.359 46.000 114.767 152,3% 249,5% 

5 
Hoạt động tài chính và thu 

khác 
65.778 47.770 102.874 156,4% 215,4% 

IV 
LỢI NHUẬN TRƯỚC 

THUẾ 
83.336 83.440 128.993 154,8% 154,6% 

V 
THUẾ NỘP NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC 
42.099 43.442 43.442 103,2% 100,0% 

VI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 74.368 74.506 119.725 161,0% 160,7% 

II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 

Năm 2024, Tổng công ty thực hiện đầu tư 23 dự án từ nguồn vốn của Tổng 

công ty; trong đó có 08 dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm 2023, 09 dự án thực 

hiện trong năm 2024 và 06 dự án thực hiện trong 02 năm 2024-2025. Đến hết năm 

2024 đã hoàn thành 14 dự án, tiếp tục thực hiện 09 dự án. Tổng kinh phí giải ngân 

năm 2024 là 111.334 triệu đồng, bằng 98% so với kế hoạch năm. (Chi tiết tại phụ 

lục 02 kèm theo) 

Các dự án đầu tư hoàn thành năm 2024 đã phát huy tác dụng, hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Tổng công ty, tạo thuận lợi 

cho công tác quản lý vận hành hệ thống đèn biển, luồng hàng hải công cộng và 

công tác quản lý của Tổng ty; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm bảo đảm 
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an toàn hàng hải, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; góp phần cải 

thiện và nâng cao điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động Tổng công 

ty.  

III. KẾT LUẬN 

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch 

đầu tư phát triển đến hết đến hết quý IV/2024 và cả năm 2024 của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.  

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trân trọng kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên Hội đồng thành viên; 

- Tổng giám đốc; 

- Kiểm soát viên Tổng công ty; 

- Phòng: TCKT, KTKH; 

- Lưu VP. 

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CHỦ TỊCH 

   

  

 

 

Phạm Quốc Súy 
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Phụ lục 01: 
TỔNG HỢP CÔNG TÁC NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2024 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên công việc 

Giá trị 

giải ngân 

năm 2024 

(có VAT) 

Giá trị 

giải ngân 

năm 2024 

(không 

VAT) 

Ghi chú 

  TỔNG CỘNG 359.595 332.959   

I 

Công trình chuyển tiếp từ 

năm 2023 sang năm 2024 

tiếp tục thực  hiện 

351.338 325.313   

1 
Hải Phòng năm 2023 (đoạn 

Lạch Huyện 
294.260 272.463 

Theo giá trị Quyết 

toán 

2 Diêm Điền năm 2023 - - 

Dự án không hoàn 

thành và giải ngân 

năm 2024 

3 Hải Thịnh năm 2023 11.618 10.758 
Theo giá trị Quyết 

toán 

4 Hòn La năm 2023 5.197 4.812 
Theo giá trị Quyết 

toán 

5 Thuận An năm 2023 3.142 2.909 
Theo giá trị Quyết 

toán 

6 Đà Nẵng năm 2023 218 202 
Theo giá trị Quyết 

toán 

7 Cửa Lò năm 2023 27.907 25.839 
Theo giá trị Quyết 

toán 

8 Sa Kỳ năm 2023 8.997 8.330 
Theo giá trị Quyết 

toán 

II 
Công trình thực hiện năm 

2024 
8.257 7.646   

1 

Hải Phòng năm 2022-2025 

(đoạn kênh Hà Nam, Bạch 

Đằng) 

8.257 7.646 
Theo giá trị Quyết 

toán 

 

 

 



Phụ lục số 02: 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2024 

                                                                                                                                                                                                        Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên công việc 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kế hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 

493/QĐ-BGTVT ngày 

26/4/2024 và văn bản số 

1773/TCTBĐATHHMB

-KTKH ngày 17/6/2024 

Kết quả thực hiện 

năm 2024 

Tình hình thực hiện 

Tổng kinh 

phí đầu tư 

(dự kiến) 

Giá trị giải 

ngân 

Giá trị 

thực hiện 

Giá trị 

giải ngân 

I 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2023 

TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

2024  

    80.138 50.953 68.929 44.292  

1 
Xây dựng trạm quản lý luồng 

Vật Cách - giai đoạn 1  

2021-

2024 
2024 17.769 4.044 17.034 3.281 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024  

2 
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển 

Hạ Mai, Quảng Ninh  

2022-

2024 
2024 7.100 2.918 6.803 2.610 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

3 

Xây dựng trạm quản lý luồng 

Dung Quất (Hạng mục xây 

dựng nhà trạm và khu phụ trợ).  

2022-

2024 
2024 6.875 3.275 6.456 2.850 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 
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STT Tên công việc 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kế hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 

493/QĐ-BGTVT ngày 

26/4/2024 và văn bản số 

1773/TCTBĐATHHMB

-KTKH ngày 17/6/2024 

Kết quả thực hiện 

năm 2024 

Tình hình thực hiện 

Tổng kinh 

phí đầu tư 

(dự kiến) 

Giá trị giải 

ngân 

Giá trị 

thực hiện 

Giá trị 

giải ngân 

4 
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển 

Đảo Trần, Quảng  Ninh  

2023-

2025 
2025 5.305 4.113 4.142 2.761 

Ngày 29/3/2024 khởi công. 

Trong quá trình thi công do 

thường xuyên chịu ảnh hưởng 

của các đợt mưa bão, gió mùa 

đặc biệt là ảnh hưởng của cơn 

bão số 3 Yagi nên công trình bị 

kéo dài sang năm 2025. Dự kiến 

hoàn thành và bàn giao đưa vào 

sử dụng trong Quý II/2024. 

5 
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển 

Lạch Trào, Thanh Hóa  

2023-

2024 
2024 3.350 2.602 3.321 3.199 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

6 
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển 

Sa Huỳnh, Quảng Ngãi  

2023-

2025 
2025 9.739 4.000 4.676 3.118 

Ngày 15/4/2024 khởi công. Dự 

kiến hoàn thành và nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng trong 

Quý I/2024. 

7 

Trang bị thiết bị AIS cho các 

trạm đèn biển và 2 đăng tiêu 

độc lập khu vực Hải Phòng  

2023-

2024 
2024 13.800 13.800 12.354 12.346 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 
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STT Tên công việc 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kế hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 

493/QĐ-BGTVT ngày 

26/4/2024 và văn bản số 

1773/TCTBĐATHHMB

-KTKH ngày 17/6/2024 

Kết quả thực hiện 

năm 2024 

Tình hình thực hiện 

Tổng kinh 

phí đầu tư 

(dự kiến) 

Giá trị giải 

ngân 

Giá trị 

thực hiện 

Giá trị 

giải ngân 

8 

Lắp đặt hệ thống thiết bị báo 

hiệu hàng hải AIS cho tuyến 

luồng hàng hải Hải Phòng  

2023-

2024 
2024 16.200 16.200 14.144 14.128 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

II DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2024      40.290 34.070 32.966 32.638  

1 
Trang bị xe ô tô cho khối văn 

phòng Tổng công ty  
2024 2024 2.000 2.000 1.883 1.883 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

2 

Trang bị xe ô tô cho Xí nghiệp 

Khảo sát bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Bắc  

2024 2024 2.000 2.000 1.398 1.398 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

3 

Trang bị xe ô tô cho Công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải 

Trung Bộ  

2024 2024 2.000 2.000 1.401 1.401 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

4 
Đóng mới phao báo hiệu năm 

2024  
2024 2024 22.000 17.600 18.470 18.297 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 
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STT Tên công việc 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kế hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 

493/QĐ-BGTVT ngày 

26/4/2024 và văn bản số 

1773/TCTBĐATHHMB

-KTKH ngày 17/6/2024 

Kết quả thực hiện 

năm 2024 

Tình hình thực hiện 

Tổng kinh 

phí đầu tư 

(dự kiến) 

Giá trị giải 

ngân 

Giá trị 

thực hiện 

Giá trị 

giải ngân 

5 

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm 

việc Công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải Trung Bộ  

2024 2024 3.000 2.400 2.967 2.835 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

6 
Trang bị thiết bị phục vụ công 

tác khảo sát - giai đoạn 2  
2024 2024 4.390 4.390 4.157 4.155 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

7 

Lắp đặt điện lưới quốc gia cho 

trạm đèn biển Cô Tô, Quảng 

Ninh  

2024 2024 2.100 1.680 1.538 1.537 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

8 
Trang bị máy biến áp tại khu 

vực cầu tàu Hải Đăng  
2024 2024 1.300 500 954 934 

Hoàn thành dự án, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và 

quyết toán công trình trong năm 

2024 

9 
Trang bị thiết bị phục vụ công 

tác gia công, sửa chữa cơ khí  

2024-

2025 
2025 1.500 1.500 198 198 

Ngày 31/10/2024 khởi công thi 

công. do đơn vị cung cấp thiết bị 

tại Ý thời điểm cuối năm có quá 

nhiều đơn đặt hàng, trong khi đó 

chuỗi cung ứng vật tư nhà máy 

ở Ý bị chậm do ảnh hưởng chiến 

tranh giữa Nga-Ukraina nên dự 

án bị kéo dài sang năm 2025. Dự 

kiến hoàn thành  và nghiệm thu 
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STT Tên công việc 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kế hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 

493/QĐ-BGTVT ngày 

26/4/2024 và văn bản số 

1773/TCTBĐATHHMB

-KTKH ngày 17/6/2024 

Kết quả thực hiện 

năm 2024 

Tình hình thực hiện 

Tổng kinh 

phí đầu tư 

(dự kiến) 

Giá trị giải 

ngân 

Giá trị 

thực hiện 

Giá trị 

giải ngân 

bàn giao đưa vào sử dụng trong 

Quý I/2025. 

III 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2024 

- 2025  
    122.950 28.496 34.404 34.404  

1 

Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm 

việc Bảo đảm an toàn hàng hải 

Bắc Trung Bộ  

2024-

2025 
2025 15.000 5.000 4.588 4.588 

Ngày 02/01/2025 khởi công thi 

công. Tiến độ thi công 240 ngày. 

Dự kiến hoàn thành trong quý 

III/2025. 

2 

Đóng mới 03 tàu có tính năng 

phù hợp với công tác quản lý 

vận hành báo hiệu hàng hải và 

thay thả phao  

2024-

2025 
2025 85.000 12.800 24.156 24.156 

Ngày 24/12/2024 hoàn thành 

công tác lựa chọn và ký kết hợp 

đồng với nhà thầu thi công. Dự 

kiến khởi công dự án trong 

tháng 02/2025. 

3 

Xây dựng trạm quản lý luồng 

đoạn kênh Hà Nam, Hải Phòng 

(thực hiện công tác chuẩn bị 

đầu tư)  

2024-

2025 
2025 800 800 454 454 

Đã được Ban quản lý khu kinh 

tế Hải Phòng phê duyệt quy 

hoạch rút gọn 1/500. Hiện đang 

tiến hành thực hiện khảo sát, đo 

lập mảnh trích đo địa chính và 

lập BCKTKT. 
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STT Tên công việc 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kế hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 

493/QĐ-BGTVT ngày 

26/4/2024 và văn bản số 

1773/TCTBĐATHHMB

-KTKH ngày 17/6/2024 

Kết quả thực hiện 

năm 2024 

Tình hình thực hiện 

Tổng kinh 

phí đầu tư 

(dự kiến) 

Giá trị giải 

ngân 

Giá trị 

thực hiện 

Giá trị 

giải ngân 

4 Đóng mới 02 ca nô cấp SB  
2024-

2025 
2025 10.000 2.600 2.386 2.386 

Ngày 06/12/2024 hoàn thành 

công tác lựa chọn và ký kết hợp 

đồng với nhà thầu thi công. 

Ngày 27/12/2024 khởi công dự 

án. Dự kiến hoàn thành trong 

quý II/2025. 

5 

Sửa chữa, cải tạo trụ sở Tổng 

công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Bắc  

2024-

2025 
2025 11.150 7.136 2.820 2.820 

Ngày 25/11/2024 khởi công dự 

án. Tiến độ thi công: 170 ngày. 

Hiện đang trong quá trình thi 

công.  Dự kiến hoàn thành trong 

quý II/2025. 

6 

Thiết lập báo hiệu hàng hải khu 

vực Mũi Nghê, thành phố Đà 

Nẵng  

2024-

2025 
2025 1.000 160 - - 

Ngày 14/11/2024, UBND quận 

Sơn Trà có văn bản số 

4600/UBND-TNMT đề nghị 

Tổng công ty báo cáo UBND 

thành phố xin lựa chọn vị trí 

khác nằm ngoài ranh giới rừng 

đặc dụng để thực hiện dự án 

hoặc điều chỉnh quy hoạch thành 

phố và điều chỉnh Lâm nghiệp 

quốc gia cho phù hợp. Hiện 

Tổng công ty đang phối hợp để 

thực hiện. 

  TỔNG CỘNG     243.378 113.519 136.299 111.334  
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